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 CHAILEASE INTERNATIONAL LEASING CO., LTD. (CILC)
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ CHAILEASE
Financial Leasing Application and Business Plan Form
(Đơn Đề Nghị Thuê Tài Chính và Kế Hoạch Kinh Doanh) 
 Reference No./Số tham chiếu:………………………………. (For CILC only/Chỉ dành cho CILC)
1. Applicant (Bên đề nghị thuê):
	Full Name

(Tên đầy đủ)
	
	Tax Code

(Mã số thuế) :
	

	Contact information

(Thông tin liên lạc)
	Name (Tên) :

Tel:

Fax: 

Email:


2. We hereby expect to Apply leasing from CILC, the terms are as follow (Chúng tôi muốn sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính của CILC với những điều kiện sau đây):
	Leased Amount: 

(Số tiền thuê)
	USD:

VND:
	Leased Period (Thời hạn thuê)

(Months) (Tháng)
	

	Leased Assets:

(Tài sản thuê)
	
	Place of installation of lease asset:
(Địa chỉ lắp đặt tài sản thuê)
	

	Purpose 

(Mục đích thuê)
	


3. Organization and Management Team (Tổ chức và quản lý)
3-1. Major Shareholders and Management Team (Cổ đông chính và đội ngũ quản lý)
	Name 
(Tên)
	ID/ Tax code

(Số CMND/ Mã số thuế)
	Share-Holding Ratio %

(Tỷ lệ cổ phần %)
	Title

(Chức vụ)
	Education

(Trình độ học vấn)
	Experiences

(Kinh nghiệm làm việc)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3-2 Employee (Nhân viên):
	Category (Bộ phận)
	Quantity (Số lượng)

	Supervisors (Quản lý)
	

	Workers (Công nhân )
	

	Back office Staffs (Nhân viên văn phòng)
	

	Total (Tổng cộng)
	


4. Real Estate (Bất Động Sản): 

	
	Address

(Địa chỉ)
	Area (m2)

Diện tích
	Purpose
(Mục đích)
	Monthly Rental

(Tiền thuê hàng tháng - Nếu có)
	Mortgage

Status

(Tình trạng thế chấp)

	1
	
	
	Office (Văn phòng)
	
	

	2
	
	
	Factory (Nhà Xưởng)
	
	

	3
	
	
	House (Nhà Riêng)
	
	

	4
	
	
	Others (Khác)
	
	


5. Fixed cost (Chi phí cố định):    Unit (Đơn vị)：□USD Thousand (Nghìn Đô la Mỹ) □VND Million (Triệu Đồng)
	Item 
(Mục) 
	Consumption per Month

(Chi phí mỗi tháng)
	Item 
(Mục)
	Consumption per Month

(Chi phí mỗi tháng)

	Officer Wage

(Tiền lương văn phòng)
	
	Rental (Tiền thuê đất/ văn phòng (nếu có))
	

	Water, Electric, Phone

(Điện, nước, điện thoại)
	
	Bank payment

(Trả vay ngân hàng)
	

	Transportation

(Vận chuyển)
	
	Other

(Khác)
	


6. Production and Sales Amount (Tình hình sản phẩm tiêu thụ và doanh thu):
	Products 
(Loại sản phẩm)
	% of Product 

(Tỉ lệ sản phẩm)
	% of Vat issue 

(Tỉ lệ xuất hóa đơn)
	% of export

(Tỉ lệ xuất khẩu)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


7. Major Suppliers (Nhà cung cấp chính):   
	Total Numbers of Suppliers:      

Tổng số nhà cung cấp
	Domestic Purchase:     %

Mua trong nước
	Import :     %

Nhập khẩu


                      Unit (Đơn vị)：□USD Thousand (Nghìn Đô la Mỹ) □VND Million (Triệu Đồng)
	Name

(Tên công ty)
	Business Line (Ngành kinh doanh)
	Tel

(Điện thoại)
	Contact person

(Người liên lạc)
	Title

(Chức vụ)
	Purchased product

(Sản phẩm mua)
	Monthly Amount

(Giá trị mua hàng tháng)
	Payment term

(Điều kiện thanh toán)
	Trade Period (Year)

(Thời gian đã giao dịch)
(Năm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. Major Buyers (Nhà mua chính):
	Total Numbers of Buyers:    
Tổng số nhà mua
	Domestic Sales:     %

Bán ra trong nước
	Foreign Sales:     %

Bán ra nước ngoài


Unit (Đơn vị)：□USD Thousand (Nghìn Đô la Mỹ) □VND Million (Triệu Đồng)
	Name

(Tên công ty)
	Business Line (Ngành kinh doanh)
	Tel

(Điện thoại)
	Contact person

(Người liên lạc)
	Title

(Chức vụ)
	Sold product

(Sản phẩm bán)
	Monthly Amount

(Giá trị bán  hàng tháng)
	Payment term

(Điều kiện thanh toán)
	Trade Period (Year)

(Thời gian đã giao dịch)
(Năm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


9. Affiliated Companies (Công ty con, Công ty liên kết, chi nhánh):           
Unit (Đơn vị)：□USD Thousand (Nghìn đô la Mỹ) □VND Million (Triệu Đồng)
	Name

(Tên)
	Business Line

Ngành KD
	Set-Up Year

Năm thành lập
	Major Shareholder

Cổ đông chính


	Capital 
Vốn
	Net

Worth

Giá trị tài sản ròng
	Net

Sales

Doanh thu
	Net

Profit

Lợi nhuận sau thuế
	Financial

Liabilities

Tổng nợ

	
	
	
	
	Reg. Đăng kí 
	Paid-Up Vốn góp

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


10. Borrowing Information (Thông tin tín dụng):
Borrowing Information (Including bank, leasing, shareholder, individual or other companies) (Thông tin về vay mượn (bao gồm vay từ Ngân hàng, Công ty cho thuê tài chính, cổ đông, cá nhân hoặc các công ty khác)).   
  Unit (Đơn vị)：□USD Thousand (Nghìn Đô la Mỹ) □VND Million (Triệu Đồng)
	Name of Financier

(Tên tổ chức cho vay)
	Type of Borrowing 

(Hình thức vay)

	Interest

Rate%

(Lãi suất %)
	Credit Line

(Hạn mức tín dụng)
	Balance
(Số dư)
	Maturity
(Ngày đáo hạn)

	Security

(Tài sản bảo đảm)


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Leasing 
Cho thuê tài chính
	
	
	
	
	
	

	Shareholder
Cổ đông
	
	
	
	
	
	

	Other companies
Công ty khác
	
	
	
	
	
	

	Total (Tổng)
	
	
	
	
	
	


11. Target Market and potential customers (Thị trường mục tiêu và khách hàng tiềm năng):
  (select yearly sales amount or contract amount to fill in) (chọn doanh số hàng năm hoặc giá trị hợp đồng để điền thông tin) 





  Unit (Đơn vị)：□USD Thousand (Nghìn Đô la Mỹ) □VND Million (Triệu Đồng)
	Industry

(Ngành)

	Potential Customers

(Khách hàng tiềm năng)

	Yearly sales amount

(Doanh số hàng năm)

	Contract Amount

(Project based cases)

(Giá trị hợp đồng)
(số lựơng dự án)

	Logistics

Vận tải
	
	
	


12. Funding Arrangement (For new purchase cases) (Nguồn vốn (cho dự án mới)):      
  Unit (Đơn vị)：□USD Thousand (Nghìn đô la Mỹ) □VND Million (Triệu Đồng)
	Total Investment amount (tổng giá trị đầu tư) 
	

	Funding source

(Amount) 

(Nguồn vốn (giá trị)) 
	Own Capital Injection (Vốn đầu tư chủ sở hữu) 
	

	
	Bank Loan / Finance Leasing 

(Vốn vay/thuê tài chính) 
	

	
	Others (Khác)
	


Notes/Lưu ý: Sales and lease back cases are not subjected to fill in the above table. (Các dự án bán và thuê lại không cần phải điền thông tin tại mục này).

13. Financial Forecast (Ước tính tài chính):
  Unit (Đơn vị)：□USD Thousand (Nghìn Đô la Mỹ) □VND Million (Triệu Đồng)
	Item (Loại)
	Yearly Forecast Amount

(Giá trị ước tính 1 năm)
	Growth Rate

(Tỷ lệ tăng trưởng)
	Remark

(Ghi chú)

	1. Revenues (Doanh thu)
	
	
	

	2. Expenses (Chi Phí)
	
	
	

	3. Net Profit (Lợi nhuận ròng)
	
	
	


14. Related persons who have out-standing balance with CILC (Người có liên quan (&) hiện đang có dư nợ tại CILC):

	Company name/ Individual name

(Tên công ty/ Tên cá nhân)
	ID/ Tax code

(Số CMND/ Mã số thuế)
	Relationship 

(Mối quan hệ)
	Remark

(Ghi chú)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Please see the attachment about definition of related person (Vui lòng xem định nghĩa người có liên quan tại phần ghi chú đính kèm đơn này).
(1) This application is included the remarks as attached herewith/Đơn này còn bao gồm phần ghi chú như được đính kèm.

Date (Ngày) …/…./…..

The signature of the Applicant’s representative and the seal
Chữ ký của Đại diện Bên đề nghị thuê và đóng dấu

(1) This remarks is attached to Financial Leasing Application and Business Plan Form.
- This Application and its information constitute the preliminary basic of the Applicant to send to CILC the Applicant’s credit demand. The final conclusion of credit granting shall be presented in credit document and/or leasing agreement(s) (if any).
- Definition about related persons

1. Related person of a corporate (including credit institution) consists of:
a. Management person or members of Controller Committee of the corporate.

b. Wives, husbands, parents, children (including foster parents, children, parents-in-law, step fathers, step mothers, or sons or daughters of husband or wife), siblings (including half siblings), siblings-in-law of management person or members of Controller Committee of the corporate.

c. Corporates who have authority to appoint management person or members of Controller Committee of the corporate.

d. Parent company or parent credit institution of the corporate.

e. Management person or members of Controller Committee of a parent company or parent credit institution of the corporate.

f. Individuals or corporates who have authority to appoint management person or members of Controller Committee of a parent company or parent credit institution of the corporate.

g. Corporates or individuals that own at least 5% of charter capital or voting stocks of the corporate.

h. Wives, husbands, parents, children (including foster parents, children, parents-in-law, step parents, or sons or daughters of husband or wife), siblings (including half siblings), siblings-in-law of individuals who own at least 5% of charter capital or voting stocks of the corporate.

i. Individuals who are authorized to act as representatives for capital in the corporate.

j. Companies that have the same parent company or parent credit institution of the corporate.

k. Subsidiaries of the corporate.

l. A company or credit institution in which the corporate owns at least 5% of its authorized capital or voting shares.

m. A company or credit institution in which the corporate has authority to appoint management person or members of Controller Committee therein.

n. A company or credit institution of which the corporate has authority to appoint management person or members of Controller Committee in a parent company thereof.
o. Other scenarios if credit department has sufficient information to recognize they are related.

2. Related person of an individual consists of:
a. Wives, husbands, parents, children (including foster parents, children, parents-in-law, step parents, or sons or daughters of husband or wife), siblings (including half siblings), siblings-in-law of the above individual.

b. Companies or credit institutions of which the above individual is the wife, husband, parents, children (including foster parents, children, parents-in-law, step parents, or son or daughter of a husband or wife), sibling (including half sibling), sibling-in-law of the management person or member of Controller Committee, shareholders who own at least 5% of charter capital or voting stocks.

c. Organizations or individuals who are authorized to act as representatives for the above individual’s capital and stocks.

d. Individuals together with the above individual who are authorized by an organization to act as representatives for their capital and stocks in other organizations.

e. Companies or credit institutions of which the above individual owns at least 5% of charter capital or voting stocks.

f. Individuals who are authorized by the above individual to act as representatives for his/her capital and stocks.

g. Companies or credit institutions of which the above individual is the management person or member of Controller Committee.

h. Subsidiaries of parent companies or parent credit institutions of which the above individual is the management person or member of Controller Committee.

i. Subsidiaries of parent companies or parent credit institutions of which the above individual has authority to appoint management person or members of Controller Committee.

j. Other scenarios if credit department has sufficient information to recognize they are related.

·  As per Decree of Government on protection of confidentiality and provision of client information of credit institutions and foreign banks’ branches, unless otherwise agreed by both parties, by signing this document, the Applicant agrees that CILC have the right to use any information which is belong to or relates to the Applicant, as its discretion by appropriate way in accordance with the regulations and without giving any rewards to the Applicant, and regardless of the entering, implementing of any lease agreement. Concurrently herewith this consent, the Applicant also agree to receive advertise news of services, program, business plan from CILC via email, messages or any other similar channels.
********************************************************************************************************
(1) Phần ghi chú này được đính kèm theo Đơn Đề Nghị Thuê Tài Chính và Kế Hoạch Kinh Doanh
· Đơn này cùng với các thông tin được cung cấp theo Đơn này là cơ sở ban đầu để CILC tiếp nhận việc xin cấp tín dụng của Bên đề nghị thuê. Các quyết định cuối cùng về việc cấp tín dụng sẽ được thể hiện tại hồ sơ thẩm định và/hoặc (các) hợp đồng cho thuê tài chính (nếu có). 
· Định nghĩa người có liên quan

1. Người có liên quan của một tổ chức (kể cả tổ chức tín dụng) bao gồm:

a. Người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức đó;

b. Vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, bố chồng (bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu (con rể), bố dượng, mẹ kế, con riêng của vợ hoặc chồng), anh ruột, chị ruột, em ruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ), anh rể, chị dâu, em dâu, em rể của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức đó;

c. Công ty, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức đó;

d. Công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng là công ty mẹ (sau đây gọi là tổ chức tín dụng mẹ) của tổ chức đó;

e. Người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc của tổ chức tín dụng mẹ của tổ chức đó;

f. Cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng mẹ của tổ chức đó;

g. Tổ chức, cá nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại tổ chức đó;

h. Vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, bố chồng (bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu (con rể), bố dượng, mẹ kế, con riêng của vợ hoặc chồng), anh ruột, chị ruột, em ruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ), anh rể, chị dâu, em dâu, em rể của thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức đó;

i. Cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần cho tổ chức đó.

j. Công ty có cùng công ty mẹ hoặc cùng tổ chức tín dụng mẹ của tổ chức đó;

k. Công ty con của tổ chức đó;

l. Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà tổ chức đó sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên;

m. Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà tổ chức đó có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, thành viên ban kiểm soát của công ty, tổ chức tín dụng;

n. Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà tổ chức đó có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, thành viên ban kiểm soát của công ty mẹ của công ty hoặc tổ chức tín dụng này.

o. Các trường hợp khác nếu Phòng tín dụng có đủ thông tin để chứng minh đối tượng có liên quan.

2. Người có liên quan của một cá nhân bao gồm:

a. Vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, bố chồng (bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu (con rể); bố dượng, mẹ kế, con riêng của vợ hoặc chồng), anh ruột, chị ruột, em ruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ), anh rể, chị dâu, em dâu, em rể của cá nhân đó;

b. Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà cá nhân đó là vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, bố chống (bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu (con rể), bố dượng, mẹ kế, con riêng của vợ hoặc chồng), anh ruột, chị một, em ruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ), anh rể, chị dâu, em dâu, em rể của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó;

c. Tổ chức, cá nhân ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần cho cá nhân đó;

d. Cá nhân cùng với cá nhân đó được một tổ chức ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần tại một tổ chức khác;

e. Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà cá nhân đó sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên;

f. Cá nhân được cá nhân đó ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần.

g. Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà cá nhân đó là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát;

h. Công ty con mà cá nhân đó là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng mẹ;

i. Công ty con mà cá nhân đó có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng mẹ;

j. Các trường hợp khác nếu Phòng tín dụng có đủ thông tin để chứng minh đối tượng có liên quan.

·  Thực hiện theo Nghị định của Chính phủ về việc về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ phi có thỏa thuận khác giữa các bên, Bên đề nghị thuê bằng việc ký văn bản này đồng ý rằng CILC có quyền sử dụng bất kỳ thông tin nào thuộc sở hữu hoặc có liên quan của Bên đề nghị thuê, tùy theo sự suy xét của CILC và theo cách thức phù hợp với quy định của pháp luật mà không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào cho Bên đề nghị thuê, và cũng không phụ thuộc vào việc xác lập, thực hiện bất kỳ hợp đồng cho thuê tài chính nào. Cùng với sự đồng ý này, Bên đề nghị thuê cũng đồng ý nhận thông tin quảng cáo từ CILC đối với tất cả các dịch vụ, chương trình, kế hoạch kinh doanh của CILC thông qua hòm thư điện tử, tin nhắn hoặc qua các kênh thông tin tương tự khác.
Form: AF01/CILC-S03
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